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Tên bài học/ chủ đề - 

Khối lớp 

REVIEW FOR THE FIRST TEM 

Hoạt động 1: Đọc tài 

liệu và thực hiện các 

yêu cầu. 

1. Tài liệu tham khảo: 

- Sách Tiếng anh 11 mới: 

 + Review 2  (unit 4,5) 

 

Tóm tắt kiến thức cần ghi nhớ (Phụ lục 1 – Đính kèm) 

2. Yêu cầu: 

- Học sinh ghi chép cẩn thận Phụ lục 1 vào vở bài tập, cần đánh dấu, 

tô màu các công thức, các từ mà học sinh thấy khó ghi nhớ. 

- Trong quá trình đọc và ghi chép, nếu thắc mắc học sinh điền vào 

Phiếu tổng hợp thắc mắc (Phụ lục 2 – Đính kèm) và sớm liên hệ với 

giáo viên để được kịp thời giải đáp 

Hoạt động 2: Kiểm 

tra, đánh giá quá 

trình tự học. 

- Hoàn thành Phiếu học tập (Phụ lục 3 – Đính kèm), chụp và nộp lại 

theo yêu cầu của giáo viên. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 

Review 1 

Knowledge  

A. LANGUAGE 

I. Vocabulary:  

Task 1:   Complete the sentences using the correct forms of the words in brackets 

Do this activity individually, and then compare their answers with a partner.  

1. disabilities 2. visual          3. donation 

4. disrespectful     5. hearing 

Task 2:   Complete the following sentences with suitable words from the box 

 Ss do this task individually, then Ss can write their answers on the board and then check the answers 

with the whole class.  

1. Association 

2. member 

3. stability 

4. Charter 

5. bloc 

 II. Pronunciation:  

Task 3: Listen to the sentences spoken with falling intonation and read them aloud. 
Practise reading the sentences aloud using appropriate intonation. 

III. Grammar: 

Task 4: Put the verb into the correct form, the present perfect, the simple past, or the past progressive. 

 A student writes the answers on the board while the rest of the class works on it individually. 

1. has lived 

2. got 

3. developed 

4. have reached 

5. has been 

Task 5: Complete these sentences using the correct forms of the verbs in the box. 
Do this activity individually, and then compare their answers with a partner.  

1. watching 

2. to go 

3. having 

4. to post 

5. hearing  

Task 6. Choose the correct form of the verb in brackets. 

Write the correct sentences on the board, and give explanations for their choice of verb forms if 

necessary. 

1. think 

2. are you thinking 

3. is tasting - tastes 

4. are seeing 

5. see 

 
PHỤ LỤC 2 

PHIẾU TỔNG HỢP CÂU HỎI – THẮC MẮC 

CỦA HỌC SINH TRONG QUÁ TRÌNH TỰ HỌC – TUẦN 18 

 
Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

Lớp: 11A… 

Họ tên học sinh:…………………………………………Stt:…………… 
 
 



Bài Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

  1. 

Review 1  2. 

 3. 

  1. 
 

3. 
 

PHỤ LỤC 3 

PHIẾU HỌC TẬP 

Choose the most suitable word/ phrase to complete the sentences 
1. A _______ is a word or group of words often used in campaigns to attract people’s attention. 

 A. donation B. slogan C. record D. monitor 

2. Before you start cooking, you should gather together all the necessary_____.  

 A. ingredients  B. substances  C. elements  D.factors 

3. Teens should have the ability to __________ loneliness. 

 A. deal B. cope with C. set up D. look after 

4. At the same time, ASEAN focuses _________ regional peace and stability, and providing opportunities for its 

member states to discuss differences peacefully 

       A. to protecting     B. into protecting             C. on protecting  D. for protecting 

5. _____________is  a group of countries or parties with similar political interests. 

 A. Association B. Motto C. Bloc D. Constitution 

6. In developing countries, there are many children ______ cognitive impairments. 

 A. with B. in C. of D. about 

7. Viet Nam always desires to work with its partners on the basic of the ______________ of respect for 

independence, equality and equal benefit. 

A. solutions  B. principle   C. trust   D. stability 

8. International programmes should aim to enhance cooperation for peace, ______________ and development. 

A. solutions  B. principle   C. trust   D. stability 

9. in the past years, high ______________growth has enabled VN to increase people’s living standards. 

A. relations  B. economic  C. maintenance D. community  

10. VN is considered a reliable partner to all nations and a responsible member of the international 

______________.  

A. relations  B. economic  C. maintenance D. community  

Choose one underlined part that needs correcting. 

11.  We can help people in need by making a donate to a charity.  

                   A                   B               C            D 

12.  The last time I have gone to HN was in May. 

     A                           B                     C   D 

13. My brother has always dreamed to be a famous film star.  

                          A                          B           C          D 

14. The rain prevented us for climbing to the top of the mountain. 

     A                             B       C                D 

15. I saw  him to leave the house early this morning. 

   A       B        C                         D 

16. I’d like telling you something about myself. 

 A             B                  C                      D 

17. It was many students some of who were playing in the schoolyard 

         A                 B                                     C             D 

18. The government really must to do something about unemployemnt. 

       A               B           C                             D 

19. She was surprised seeing him at the party. 

              A        B         C             D 

20. Her failure to obeying the school rules upset her parents very much.  

               A  B                       C                                      D 

Phần 2: Trả lời 



1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 

THE END 


